
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú Địa chỉ
1 Ngô Văn Tuấn 1981 Bí thư chi bộ Tổ trưởng số 1 KDC Nam Hà, Hiến Thành
2 Trần Văn Sơn 1979 Chuyên viên ban pháp chế Tổ phó KDC Đông Nam, Hiến Thành
3 Trương Mạnh Dũng 1984 Chuyên viên Ban đảng Thành viên KDC Nam Hà, Hiến Thành
4 Trương Thành Lũy 1970 Chuyên viên Ban đảng Thành viên KDC Nam Hà, Hiến Thành
5 Hoàng Thị Minh Sắp 1985 CC Tư pháp- Hộ tịch Thành viên KDC Nam Hà, Hiến Thành
6 Vũ Văn Phiên 1957 Chủ nhiệm HTX Thành viên KDC Đông Nam, Hiến Thành
7 Hoàng Văn Đang 1965 Thành viên KDC Đông Nam, Hiến Thành
8 Trương Anh Xiêm 1984 Chuyên viên VPĐU Thành viên KDC Đông Nam, Hiến Thành
9 Nguyễn Văn Dũng 1965 Bí thư chi bộ Tổ trưởng số 2 KDC Huyền Tụng, Hiến Thành
10 Vũ Văn Diện 1979 Bí thư; Trưởng KDC Tổ phó KDC An Thủy, Hiến Thành
11 Nguyễn Thị Tuyết 1980 Trưởng ban pháp chế HĐND Thành viên Thi xã
12 Đinh Văn Vương 1971 Chánh VP HĐND-UBND Thành viên KDC Huyền Tụng, Hiến Thành
13 Ngô Thị Thu Huyền 1972 Hiệu trưởng trường TH Thành viên Trường TH, Hiến Thành
14 Phạm Đình Hoài 1974 Công an Thành viên Công an Phường
15 Ngô Thị Năm 1961 Hội viên Hội Phụ nữ Thành viên KDC An Thủy, Hiến Thành
16 Nguyễn Văn Viễn 1976 Chủ tịch Hội CCB Tổ trưởng 3 KDC Phạm Xá, Hiến Thành
17 Trương Quang Phước 1982 Phó ban kinh tế- Ngân sách Tổ phó KDC Phạm Xá, Hiến Thành
18 Nguyễn Văn Cường 1976 BT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND Thành viên Thi xã
19 Hoàng Thị Tho 1971 Thành viên KDC Mỹ Động, Hiến Thành
20 Nguyễn Đình Mười 1964 Trưởng ban CTMT KDC Thành viên KDC Mỹ Động, Hiến Thành
21 Nguyễn Thị Kim

Phước 1972 BT chi bộ- Trưởng khu Thành viên KDC Mỹ Động, Hiến Thành
22 Vũ Văn Dung 1972 Thành viên KDC Phạm Xá, Hiến Thành
23 Trương Văn Hợi 1969 Chuyên viên phòng VH Thành viên KDC Phạm Xá, Hiến Thành
24 Nguyễn Văn Dự 1972 Chuyên viên phòng VH Tổ trưởng tổ 4 KDC Tống Xá, Thái Thịnh
25 Trần Thị Hường 1979 Chủ tịch HLHPN phường Tổ phó KDC Tống Xá, Thái Thịnh
26 Nguyễn Thị Oanh 1985 Phó BTTT Đảng ủy Thành viên Thị xã
27 Hoàng Khắc Dũng 1976 Chuyên viên UBMTTQ Thành viên KDC Tống Xá, Thái Thịnh
28 Tô Văn Công 1985 Công an Thành viên Công an phường
29 Nguyễn Văn Hùng 1986 Trưởng Khu Dân cư Thành viên KDC Tống Xá, Thái Thịnh
30 Trần Văn Tuyến 1966 Thành viên KDC Tống Xá, Thái Thịnh
31 Phạm Thế Hiển 1980 Chuyên viên VP UBND Tổ trưởng 5 KDC Tống Buồng, Thái Thịnh
32 Phạm Thế Khoản 1973 Chuyên viên UBMTTQ Tổ phó KDC Tống Buồng, Thái Thịnh
33 Tô Thị Phương 1977 Trưởng phòng Văn hóa xã hội Thành viên Thị xã
34 Trần Văn Kiên 1984 Thành viên KDC Tống Buồng, Thái Thịnh
35 Trần Văn Quân 1972 Chuyên viên UBMTTQ Thành viên KDC Tống Buồng, Thái Thịnh
36 Phạm Thanh Sang 1990 Bí Thư ĐTNCSHCM Thành viên KDC Tống Buồng, Thái Thịnh
37 Phạm Bá Tuyến 1976 Phó CT UBND Thành viên KDC Tống Buồng, Thái Thịnh
38 Phạm Thị Duyên 1980 Công chức TP - HT Thành viên KDC Tống Buồng, Thái Thịnh
39 Trần Văn Thế 1973 Phó ban pháp chế HĐND Tổ trưởng tổ 6 KDC Nhất Sơn, Thái Thịnh
40 Trần Văn Huy 1971 Phó GĐ trung tâm HCC Tổ phó KDC Sơn Khê, Thái Thịnh
41 Trần Thị Huyền 1980 Thành viên KDC Sơn Khê, Thái Thịnh
42 Trần Thị Dự 1960 Nông Dân Thành viên KDC Sơn Khê, Thái Thịnh
43 Trần Đức Phương 1968 Thành viên KDC Sơn Khê, Thái Thịnh
44 Nguyễn Thị Tem 1972 Trưởng Khu Dân cư Thành viên KDC Sơn Khê, Thái Thịnh
45 Trần Văn Bước 1971 Bí thư Chi Bộ Thành viên KDC Sơn Khê, Thái Thịnh
46 Trần Văn Tin 1973 Trưởng Khu Dân cư Thành viên KDC Nhất Sơn, Thái Thịnh
47 Vũ Ngọc Học 1981 Chủ tich mặt trận TQ Tổ trưởng 7 Thôn Nội, Minh Hòa
48 Vũ Hữu Thủy 1972 Phó ban Đảng Tổ phó Thôn Nội, Minh Hòa
49 Vũ Ngọc Dĩ 1969 Trưởng Ban công tác MT Thôn Thành viên Thôn Nội, Minh Hòa
50 Trương Văn Duân 1967 Nông dân Thành viên Thôn Nội, Minh Hòa
51 Nguyễn Thị Hương

Lan 1980 Nhân viên trạm Y tế Thành viên Thôn Nội, Minh Hòa
52 Đỗ Thị Yến 1988 Chủ tịch HND Thành viên Thôn Nội, Minh Hòa
53 Trần Văn phúc 1983 ủy viên UBKT Thành viên Thôn Nội, Minh Hòa
54 Lục Thị Như Trang 1986 Công an Thành viên Thôn Nội, Minh Hòa
55 Trịnh Quốc Tuấn 1985 Công chức TP - HT Thành viên Thôn Nội, Minh Hòa
56 Vũ Văn Yên 1971 Giám đốc HTXNT thủy sản Thành viên Thôn Nội, Minh Hòa
57 Đỗ Văn Huân 1986 Chuyên viên Ban đảng Tổ trưởng 8 Thôn Ngoại, Minh Hòa
58 Hoàng Văn Tuyên 1990 Tổ phó Thôn Ngoại, Minh Hòa
59 Nguyễn Văn Hoàn 1979 Phó BT- Chủ tịch UBND phường Thành viên Thị xã
60 Nguyễn Văn Hưng 1976 Hiệu trưởng trường THCS Thành viên Hiệu trưởng trường THCS
61 Trương Văn Khanh 1969 Thành viên Thôn Ngoại, Minh Hòa
62 Đỗ Thị Lẽ 1980 Thành viên Thôn Ngoại, Minh Hòa
63 Bùi Thị Thư 1987 Nông dân Thành viên Thôn Ngoại, Minh Hòa
64 Trương Thị Tươi 1969 Thành viên Thôn Ngoại, Minh Hòa
65 Trương Thị Hiên 1979 Giám đốc HTXDVNN Thành viên Thôn Ngoại, Minh Hòa
66 Bùi Thị Hồng 1989 Giáo viên trường MN Thành viên Thôn Ngoại, Minh Hòa
67 Phạm Văn Tùng 1974 Chuyên viên UBMTTT Tổ trưởng 9 Thôn Tư Đa, Minh Hòa
68 Nguyễn Văn Thân 1970 Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Thành viên Thôn Tư Đa, Minh Hòa
69 Nguyễn Thị Lơ 1975 Trưởng Ban công tác MT thôn Thành viên Thôn Tư Đa, Minh Hòa
70 Dương Quốc Hoàn 1980 Trưởng ban Đảng- Trưởng ban

kinh tế- Ngân sách HĐND Thành viên Thị xã
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